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KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Phụ lục: 03

LÝ TỰ TRỌNG - TP HỒ CHÍ MINH
Thời gian:  07 ngày
Bắt đầu từ ngày  05  / 10  /2020  đến hết ngày  11 / 10 /2020

* Buổi chiều 15giờ 30 ngày 04/10/2020: Họp nội bộ Đoàn để thống nhất chọn mẫu và kế hoạch làm việc của Đoàn ( điểm tại Khách sạn nơi Đoàn ở).

Đoàn đánh giá ngoài cần:
· Một Phòng làm việc riêng có trang bị máy in kết nối mạng Wifi, máy chiếu trong suốt 07 ngày khảo sát thực tế tại CSGDNN. Trong những buổi làm việc riêng của Đoàn, đề nghị không có sự tham dự của đại diện CSGDNN. 
· Một điều phối viên để Đoàn thường xuyên liên hệ trao đổi công việc và phối hợp thực hiện các yêu cầu kháo sát thực tế.

Đề nghị KĐV nếu có yêu cầu bổ sung minh chứng (theo mẫu PL07) sẽ yêu cầu vào tất cả các ngày từ ngày làm việc thứ nhất đến ngày làm việc thứ tư.
 CSGDNN có thể bổ sung minh chứng (theo mẫu PL08) vào bất kỳ lúc nào nhưng cuối ngày thứ năm gọi là hạn cuối cùng. 

NGÀY 1 (THỨ HAI 05/10/2020)

07.30 – 08.15	Họp toàn đoàn với Cán bộ điều phối của cơ sở GDNN để thống nhất công việc trong ngày của Đoàn; rà soát và thống nhất các chương trình và nội dung làm việc; kiểm tra các điều kiện phục vụ cho Đoàn; thảo luận các vấn đề phát sinh khác.
08.15 – 09.00	Toàn Đoàn nghiên cứu các danh sách, thống nhất chọn mẫu và lập biên bản chọn mẫu. Gửi cho cơ sở GDNN danh sách thống nhất chọn mẫu để thực hiện kiểm tra minh chứng, dự giờ, phỏng vấn, khảo sát thực tế.
Đoàn kiểm định tiến hành nghiên cứu hồ sơ minh chứng Tự đánh giá của cơ sở GDNN. Đoàn chia thành 3 nhóm chính, mỗi nhóm có từng nhiệm vụ cụ thể sau: 
Nhóm 1: Phụ trách vấn đề liên quan đến Tổ chức & Quản lý, Giáo viên và Cán bộ quản lý, Giám sát & đánh giá chất lượng và Quản lý tài chính.
Tiêu chí 1: Mục tiêu sứ mạng, tổ chức quản lý
Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
Tiêu chí 7: Quản lý tài chính
Tiêu chí 9: Giám sát và đánh giá chất lượng
Nhóm 2: Phụ trách vấn đề liên quan đến thực hiện Chương trình dạy nghề. Dịch vụ cho người học.
Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình 
Tiêu chí 8: Dịch vụ cho người học
Nhóm 3: Phụ trách vấn đề liên quan đến Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và Hơp tác quốc tế.
Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học 	
Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
09.00- 11.00:	 Họp toàn đoàn với Hội đồng tự đánh giá, cán bộ chủ chốt của Trường: Hiệu trưởng, Trưởng phòng đào tạo, Trưởng phòng tài chính, các Trưởng phòng và Trưởng Khoa. Đoàn sẽ giới thiệu về các thành viên trong Đoàn, quy trình kiểm định, nguyên tắc kiểm định... và tiến hành phỏng vấn đội ngũ CBQL Trường.
11.00- 11.30:	 Đoàn kiểm định tiếp tục nghiên cứu hồ sơ minh chứng. Họp toàn đoàn về kế hoạch làm việc buổi chiều.
11.30 – 13.30:	 Đoàn ăn trưa & nghỉ trưa. 
13.30 – 14.30:	 Đoàn kiểm định tiếp tục nghiên cứu hồ sơ minh chứng và chia làm 3 nhóm, tiến hành trao đổi chi tiết, đi sâu vào thảo luận các vấn đề một cách cụ thể hơn:
	Nhóm 1: làm việc với Hội đồng trường, Cấp Ủy, Hiệu trưởng và phó HT.
Nhóm 2: làm việc với Trưởng, Phó phòng Đào tạo. Trưởng, Phó phòng CTHSSV. Bí thư Đoàn Thanh niên. Trưởng, phó Khoa.  
	Nhóm 3: làm việc với Trưởng, Phó phòng Quản trị/ phụ trách cơ sở vật chất. Trưởng, Phó phòng NCKH &HTQT.
14.30 – 16.45:	 Toàn đoàn tiến hành khảo sát cơ sở vật chất của cơ sở GDNN.
16.45 – 17.00:	 Họp kín toàn đoàn để chia sẻ kết quả sau khi khảo sát cơ sở vật chất của cơ sở GDNN & rút kinh nghiệm làm việc ngày 1
17.00 – 17.30:  Họp toàn đoàn với Cán bộ điều phối cơ sở GDNN để thảo luận chương trình làm việc ngày 2 và 3. (Lưu ý các buổi họp Ngày 2 sẽ tiến hành theo từng nhóm rất cụ thể, cơ sở GDNN cần lưu ý và thông báo yêu cầu tất cả mọi cán bộ – công nhân viên của cơ sở GDNN chuẩn bị sẵn sàng làm việc với Đoàn kiểm định vào thời gian bất kỳ trong ngày và Đoàn sẽ thông báo những đối tượng cần tiếp xúc trong ngày 2 để cơ sở GDNN có thể sớm chuẩn bị, sắp xếp nhân sự) 

NGÀY 2 (THỨ BA 06/10/2020)

07.30 – 07.45: Họp toàn đoàn với Cán bộ điều phối cơ sở GDNN để thống nhất và xác nhận lại chương trình làm việc trong ngày 2 (nếu có thay đổi). 
07.45 – 09.30	: Đoàn nghiên cứu hồ sơ minh chứng
09.30 – 10.30:  Đoàn gặp gỡ phỏng vấn HSSV đang học tập tại trường
10.30 – 11.30	: Họp toàn đoàn với các Trưởng phòng, Khoa, Bộ môn.
11.30 – 13.30: Đoàn ăn trưa & nghỉ trưa 
13.30 – 15.30: Họp toàn đoàn với đội ngũ giáo viên, giảng viên của CSDN
15.30 – 16.15: Đoàn gặp gỡ các nhà tuyển dụng lao động, doanh nghiệp
16.15 – 17.00: Đoàn gặp gỡ phỏng vấn cựu HSSV của Trường
17.00 – 17.15: Họp kín toàn đoàn để chia sẻ kết quả & rút kinh nghiệm làm việc ngày 2
17.15 – 17.30: Họp toàn đoàn với Cán bộ điều phối cơ sở GDNN để thảo luận và thống nhất chương trình làm việc ngày 3

NGÀY 3 (THỨ TƯ 07/10/2020)

07.30 – 07.45: Họp toàn đoàn với Cán bộ điều phối cơ sở GDNN để thảo luận chương trình làm việc trong ngày 3 (nếu có thay đổi)

07.45 – 11.30	: Đoàn kiểm định làm việc riêng theo từng nhóm/ cá nhân của Đoàn theo những nội dung như liệt kê dưới đây. Sự hỗ trợ của cán bộ điều phối viên cơ sở GDNN với Đoàn trong quá trình làm việc của Ngày 3 sẽ hết sức quan trọng.
Nhóm 1: 
· Khảo sát, xem xét hồ sơ dữ liệu về nhân sự của cơ sở GDNN bao gồm hồ sơ về đội ngũ cán bộ quản lý, hành chính và đội ngũ giáo viên, giảng viên
· Thảo luận công tác tuyển dụng, phát triển chuyên môn và đánh giá các hoạt động của đội ngũ cán bộ và giáo viên
· Nghiên cứu, xem xét các văn bản có ghi thông tin mô tả về cơ sở GDNN 
· Nghiên cứu, xem xét tài liệu minh chứng, kết hợp với phỏng vấn các đơn vị sử dụng lao động bên ngoài cơ sở GDNN. 
· Nghiên cứu, xem xét các tài liệu chứng tỏ các chương trình dạy nghề của cơ sở GDNN phù hợp và gắn liền với nhu cầu của thị trường lao động
· Khảo sát sổ sách kế toán và quản lý tài chính (tài liệu dự trù ngân sách; sổ sách lưu trữ kế toán...)
· Khảo sát và nghiên cứu các lĩnh vực liên quan khác được liệt kê trong các câu hỏi của Tiêu chí 1, 3 và 9, 7 (có thể làm việc với nhóm Tự đánh giá phụ trách các Tiêu chí này).
Nhóm 2: 
· Khảo sát lớp học/ Dự giờ các tiết học ( Thống nhất với Trường vào sáng 5/10/20.
· Phỏng vấn nhóm xây dựng, điều chỉnh chương trình dạy nghề. Tìm hiểu sự đa dạng và những đổi mới trong chương trình dạy nghề của cơ sở GDNN 
· Phỏng vấn giáo viên biên soạn giáo trình cho mỗi chương trình dạy nghề/ ngành học/ môn học.
· Xem xét hồ sơ, biểu mẫu và thảo luận với các cán bộ lưu trữ, quản lý hồ sơ/ sổ học tập của HSSV
· Khảo sát thư viện và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ cho chương trình dạy nghề, v.v.v
· Khảo sát và nghiên cứu các lĩnh vực liên quan khác được liệt kê trong các câu hỏi của Tiêu chí 2, 4, 8 (có thể làm việc với nhóm Tự đánh giá phụ trách các Tiêu chí này)
Nhóm 3: 
· Khảo sát các cơ sở vật chất phục vụ người học (như nơi giải trí, dịch vụ ăn uống, chỗ ở, phòng/ trung tâm tư vấn và định hướng việc làm, v.v.v)
· Tham quan các phòng thực hành và xưởng thực hành chuyên môn
· Khảo sát các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học của cơ sở GDNN
· Khảo sát cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng toàn trường
· Khảo sát và nghiên cứu các lĩnh vực liên quan khác được liệt kê trong các câu hỏi của Tiêu chí 5 và 6 (có thể làm việc với nhóm Tự đánh giá phụ trách các Tiêu chí này)
11.30 – 14.00: Toàn đoàn ăn trưa và nghỉ trưa 
14.00 – 15.00: Toàn đoàn bắt đầu viết báo cáo

15.00 – 17.00: Đoàn kiểm định tiếp tục làm việc riêng theo từng nhóm với các nội dung như liệt kê bên trên
17.00 – 17.45	: Họp kín toàn đoàn để chia sẻ kết quả & rút kinh nghiệm làm việc Ngày 3
17.45 – 18.00: Toàn đoàn tập trung và thảo luận các kết quả đạt được tính đến thời điểm kết thúc ngày làm việc thứ 3 (Họp kín toàn đoàn)

NGÀY 4 (THỨ NĂM 08/10/2020)

07.30 – 07.45	: Toàn đoàn thảo luận với Cán bộ điều phối cơ sở GDNN về các công việc trong ngày thứ 4
08.15 – 11.30: Toàn đoàn viết báo cáo.
11.30 – 14.00	: Đoàn ăn trưa & nghỉ trưa.
14.00 – 18.00: Toàn đoàn tiếp tục viết báo cáo. 

NGÀY 5 (THỨ SÁU 09/10/2020)

07.30 – 07.45	: Toàn đoàn thảo luận với Cán bộ điều phối cơ sở GDNN về các công việc trong ngày thứ 5.
07.45 – 11.30: Toàn đoàn tiếp tục viết dự thảo báo cáo kết quả đánh giá ngoài của Đoàn.
11.30 – 14.00	: Đoàn ăn trưa và nghỉ trưa 
14.00 – 18.00: Toàn đoàn rà soát dự thảo báo cáo kết quả kiểm định của Đoàn (trình chiếu phần báo cáo của từng thành viên, rà soát, thảo luận, thống nhất nội dung và thống nhất mức điểm đánh giá về cơ sở GDNN).
	NGÀY 6 (THỨ BẢY 10/10/2020)
07.30 – 07.45: Họp toàn đoàn với Cán bộ điều phối cơ sở GDNN để thảo luận công việc trong ngày thứ 6.
07.45 – 11.30: Toàn đoàn tiếp tục rà soát dự thảo báo cáo kết quả kiểm định của Đoàn (trình chiếu phần báo cáo của từng thành viên, rà soát, thảo luận, thống nhất nội dung và thống nhất mức điểm đánh giá về cơ sở GDNN). Cuối buổi làm việc, Đoàn hoàn thiện và gửi cho lãnh đạo cơ sở GDNN dự thảo báo cáo kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề (dự thảo báo cáo kết quả kiểm định phải được ít nhất 2/3 thành viên thông qua)
11.30-14.00: Đoàn ăn trưa và nghỉ trưa.
14h00-18h00: Trên cơ sở ý kiến của cơ sở GDNN về nội dung các điểm tồn tại và các minh chứng do cơ sở GDNN bổ sung, Đoàn tiếp tục rà soát dự thảo báo cáo kết quả kiểm định.
NGÀY 7 (CHỦ NHẬT 11/10/2020)
07.30 – 07.45: Họp toàn đoàn với Cán bộ điều phối cơ sở GDNN để thảo luận công việc trong ngày thứ 7.
07.45 – 11.30: Trên cơ sở ý kiến của cơ sở GDNN về nội dung các điểm tồn tại và các minh chứng do cơ sở GDNN bổ sung, Đoàn tiếp tục rà soát dự thảo báo cáo kết quả kiểm định
11.30-14.00: Đoàn ăn trưa và nghỉ trưa.
14h00-18h00: Đoàn đánh giá chất lượng GDNN họp với cơ sở GDNN về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá chất lượng GDNN. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Đoàn đánh giá ngoài, Hội đồng tự đánh giá chất lượng GDNN và các đại biểu khác của cơ sở GDNN do người đứng đầu cơ sở GDNN mời. Ký kết biên bản họp về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp và kết thúc đợt khảo sát thực tế tại CSDN.
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